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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Văn hóa Trung Quốc 

Mã học phần:  71CHIN40302 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71CHIN40302_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nhận biết được 

những kiến thức 

tổng quát về đất 

nước, con người 

Trung Quốc thông 

qua các chủ điểm 

văn hoá. 

Trắc 

nghiệm 
50% 1-40 6 PI3.2 

CLO2 

Nắm vững những 

kiến thức tổng 

quát về đất nước, 

con người Trung 

Quốc liên quan 

đến các chủ điểm 

văn hoá. 

Tự luận 50% 1,2 4 PI3.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm , 40 câu ,  0.15 điểm/câu) 

 

1.________是书法、绘画、雕刻相结合的一种艺术。 

A. 篆刻 



BM-003 

Trang 2 / 13 

B. 舞蹈 

C. 刺绣 

D. 陶器 

ANSWER: A 

 

2.________是宋代杰出的女词人。 

A. 李清照 

B. 苏轼 

C. 陆游 

D. 辛弃疾 

ANSWER: A 

 

 3.________是一部鬼狐小说集。 

A. 《聊斋志异》 

B. 《红楼梦》 

C. 《西游记》 

D. 《水浒传》 

ANSWER: A 

 

4.________是一种集合唱、念、做、打、舞于一体的综合性舞台艺术。 

A. 京剧  

B. 粤剧 

C. 豫剧 

D. 越剧 

ANSWER: A 

 

5.________在园林中是联系建筑之间的脉络。 

A. 廊 

B. 亭 

C. 楼 
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D.榭 

ANSWER: A 

 

6.________是在农历九月初九。 

A. 重阳节 

B. 端午节 

C. 元宵节 

D. 清明节 

ANSWER: A 

 

7.________是指一年中第一个月圆之夜的意思。 

A. 元宵 

B. 中秋 

C. 端午 

D. 重阳 

ANSWER: A 

 

8.________是中国传统的体育项目。 

A. 武术 

B. 舞蹈 

C. 相声 

D. 杂技 

ANSWER: A 

 

9.________是中国第一部诗歌总集。 

A. 《诗经》 

B. 《楚辞》 

C. 《汉乐府》 

D. 《唐诗三百首》 

ANSWER: A 
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10.________是中国古代“四大发明”之一。 

 A. 火药 

B. 手枪 

C. 算盘 

D. 伞 

ANSWER: A 

 

11._______是中国流行最广、影响最大的一个剧种。 

A. 京剧 

B. 粤剧 

C. 豫剧 

D. 越剧 

ANSWER: A 

 

12.________是中国民间十分常见的工艺品，已被列入世界文化遗产。 

A. 剪纸 

B. 景泰蓝 

C. 唐三彩 

D. 玉雕 

ANSWER: A 

 

13.________是中国人联合国的工作语言之一。 

A. 汉语 

B. 日语 

C. 粤语 

D. 吴语 

ANSWER: A 
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14.________是中国土生土长的宗教。 

A. 道教 

B. 佛教 

C. 伊斯兰教 

D. 基督教 

ANSWER: A 

 

15.________是中国最大的吉祥物，是中华民族的象征。 

A. 龙 

B. 凤凰 

C. 麒麟 

D. 龟 

ANSWER: A 

 

16.________形状像砖头，是蒙古族等少数民族喜欢喝的茶。 

A. 砖茶 

B. 沱茶 

C. 花茶 

D. 乌龙茶 

ANSWER: A 

 

17.________也叫“团圆饼”。 

A. 月饼 

B. 粽子 

C. 元宵 

D. 烧饼 

ANSWER: A 

 

18.________一年中白天最短、黑夜最长的一天。 

A. 冬至 
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B. 夏至 

C. 立冬 

D. 立夏 

ANSWER: A 

 

19.________用广东话演唱。 

A. 粤剧 

B. 黄梅戏 

C. 豫剧 

D. 越剧 

ANSWER: A 

 

20.________由“子”、“丑”、“寅”、“卯”等 12 个字组成。 

A. 地支 

B. 天干 

C. 生肖 

D. 节气 

ANSWER: A 

 

21.________由 10 个字组成，分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。 

A. 天干 

B. 地支 

C. 生肖 

D. 节气 

ANSWER: A 

 

22.________由隶书发展而来。 

A. 楷书 

B. 行书 

C. 篆书 
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D. 草书 

ANSWER: A 

 

23.________有白底蓝花，也有蓝底白花。 

A. 蓝印花布 

B. 蜡染 

C. 刺绣 

D. 剪纸 

ANSWER: A 

 

24.________有鱼香肉丝、麻婆豆腐等。 

A. 四川名菜 

B. 广东名菜 

C. 江苏名菜 

D. 福建名菜 

ANSWER: A 

 

25.________在布局上的特点是含蓄、变化、曲折。 

A. 中国古典园林 

B. 中国古代皇宫 

C. 客家土楼 

D. 安徽的古民居 

ANSWER: A 

 

26.________在每年公历 4 月 5 日左右。 

A. 清明节 

B. 重阳节 

C. 端午节 

D. 春节 

ANSWER: A 



BM-003 

Trang 8 / 13 

27.________在中国已有几千年的历史。 

A. 针灸术 

B. 外科手术 

C. 解剖学 

D. 心理学 

ANSWER: A 

 

28.________中下游地区是中国文化的摇篮。 

A. 黄河 

B. 长江 

C. 珠江 

D. 淮河 

ANSWER: A 

 

29.________中有花脸演员。 

A. 京剧 

B. 粤剧 

C. 豫剧 

D. 越剧 

ANSWER: A 

 

30.________最初全部由男演员演出。 

A. 越剧 

B. 豫剧 

C. 粤剧 

D. 评剧 

ANSWER: A 

 

31.“________”可以想象为许多个“结”，谐音为“百吉”，是百事吉祥如意的意思。 

A. 百结图 
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B. 如意图 

C. 双喜 

D. 五福捧寿 

ANSWER: A 

 

 32.“________”是说明诚实守信的名言。 

A. 一诺千金 

B. 一马当先 

C. 一举两得 

D. 一知半解 

ANSWER: A 

  

33.“________”是中国民间关于勤奋学习的名言。 

A. 活到老，学到老 

B. 三人行，必有我师 

C. 言必信，行必果 

D. 满招损，谦受益 

ANSWER: A 

  

34.“________”指的是坚持真理、坚贞不屈等优秀品质。 

A. 操守 

B. 礼让 

C. 谦虚 

D. 节俭 

ANSWER: A 

 

35.“楚辞”的代表作家是________。 

A. 屈原 

B. 宋玉 

C. 杜甫 
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D. 李白 

ANSWER: A 

 

36.“福寿双全”图由________组成，表示幸福长寿。 

A. 蝙蝠和寿字 

B. 两个“有”字 

C. 双喜 

D. “寿”字 

ANSWER: A 

 

37.“三人行，必有我师”是________说的。 

A. 孔子 

B. 诸葛亮 

C. 老子 

D. 孟子 

ANSWER: A 

38.按照中国农历的纪年法，每个月都有________个节气，一年共有 24 个节气。 

A. 两 

B. 一 

C. 四 

D. 六 

ANSWER: A 

 

39.拜年是________的重要习俗。 

A. 春节 

B. 元宵节 

C. 中秋节 

D. 端午节 

ANSWER: A 
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40.北京故宫博物院是________两朝的皇宫。 

A. 明清 

B. 唐宋 

C. 秦汉 

D. 魏晋 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN (02 câu  2 điểm/câu) 

 

1.第一题: (2 分) 

 

谈一谈你对中国酒文化的理解与认识。 

 

2.第二题: (2 分) 

 

谈一谈你对“汉语”、“普通话”、“方言”等概念的理解与认知。 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 6.0  

Câu 1 – 40 ANSWER: A 0.15/câu  

II. Tự luận 4.0  

第一题 - 中国考古人员曾经在距今 4000 多

年前的“二里头文化”中发现盛酒的

陶器，可见，在那个时候，就有人

开始饮酒了。 

- 中国是个礼仪之邦，凡事注重规

矩。就拿喝酒来说，也有很多有意

思的事儿。 

- 在宴席上，如果想表示对长辈或者

上级的尊重，晚辈就会主动举杯敬

酒，在喝掉酒之前，两个人会碰一

下酒杯表示亲近，捧杯的时候，晚

辈举杯不能比长辈高，这表示尊

重。 

- 中国的名酒很多，如：茅台、五粮

液、汾酒、竹叶青、泸州老窖、古

井贡酒等，都是享誉世界的名酒。 

2.0 
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第二题 汉语 

- 汉语是中国汉民族使用的语言。 

- 汉语历史悠久，在 3000 多年前就

有了相当成熟的文字。 

- 汉语是使用人数最多的语言之一，

除了中国，新加坡、马来西亚等国

也有相当一部分人使用汉语。 

- 汉语是中国人使用的主要语言，也

是联合国的工作语言之一。 

普通话 

- 普通话是现代汉民族共同语。它以

北京语音为标准音，以北方话为基

础方言， 以典范的现代白话文作为

语法规范。 

- 普通话为中国不同地区、不同民族

人们之间的交际提供了方便。 

方言 

- 中国地域广阔，人口众多， 即使都

使用汉语言，各地区说的话也不一

样，这就是方言。 

- 方言俗称地方话，是汉语在不同地

域的分支，只通行于一定的地区。 

- 汉语目前有七大类方言：北方方

言、吴方言、湘方言、赣方言、客

家方言、闽方言、粤方言。 

2.0 

 

 Điểm tổng 10.0  
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 năm 2024 

 Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

                           

                      

 

                      TS.Mai Thu Hoài                                       TS. Nguyễn Tiến Lập 


